TỈNH HÀ GIANG

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	23
	3

	
	
	Xã KV II
	32
	94

	
	
	Xã KV III
	140
	1138

	
	
	TOÀN TỈNH
	195
	1235

	I
	HUYỆN ĐỒNG VĂN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Đồng Văn
	II
	12

	2
	
	Thị trấn Phố Bảng
	II
	3

	3
	
	Xã Hố Quáng Phìn
	III
	9

	4
	
	Xã Lũng Cú
	III
	9

	5
	
	Xã Lũng Phìn
	III
	10

	6
	
	Xã Lũng Táo
	III
	16

	7
	
	Xã Lũng Thầu
	III
	6

	8
	
	Xã Ma Lé
	III
	11

	9
	
	Xã Phố Cáo
	III
	18

	10
	
	Xã Phố Là
	III
	6

	11
	
	Xã Sà Phìn
	III
	11

	12
	
	Xã Sảng Tủng
	III
	15

	13
	
	Xã Sính Lủng
	III
	9

	14
	
	Xã Sủng Là
	III
	10

	15
	
	Xã Sủng Trái
	III
	14

	16
	
	Xã Tả Lùng
	III
	13

	17
	
	Xã Tả Phìn
	III
	9

	18
	
	Xã Thài Phìn Tủng
	III
	15

	19
	
	Xã Vần Chải
	III
	11

	II
	HUYỆN MÈO VẠC
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Mèo Vạc
	II
	7

	2
	
	Xã Cán Chu Phìn
	III
	11

	3
	
	Xã Giàng Chu Phìn
	III
	11

	4
	
	Xã Khâu Vai
	III
	11

	5
	
	Xã Lũng Chinh
	III
	5

	6
	
	Xã Lũng Pù
	III
	12

	7
	
	Xã Nậm Ban
	III
	10

	8
	
	Xã Niêm Sơn
	III
	9

	9
	
	Xã Niêm Tòng
	III
	3

	10
	
	Xã Pả Vi
	III
	6

	11
	
	Xã Pải Lủng
	III
	11

	12
	
	Xã Sơn Vĩ
	III
	15

	13
	
	Xã Sủng Máng
	III
	4

	14
	
	Xã Sủng Trà
	III
	9

	15
	
	Xã Tả Lủng
	III
	7

	16
	
	Xã Tát Ngà
	III
	9

	17
	
	Xã Thượng Phùng
	III
	11

	18
	
	Xã Xín Cái
	III
	18

	III
	HUYỆN YÊN MINH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Yên Minh
	II
	7

	2
	
	Xã Bạch Đích
	III
	9

	3
	
	Xã Du Già
	III
	7

	4
	
	Xã Du Tiến
	III
	11

	5
	
	Xã Đông Minh
	III
	13

	6
	
	Xã Đường Thượng
	III
	10

	7
	
	Xã Hữu Vinh
	III
	8

	8
	
	Xã Lao Và chải
	III
	12

	9
	
	Xã Lũng Hồ
	III
	17

	10
	
	Xã Mậu Duệ
	III
	9

	11
	
	Xã Mậu Long
	III
	17

	12
	
	Xã Na Khê
	III
	7

	13
	
	Xã Ngam La
	III
	12

	14
	
	Xã Ngọc Long
	III
	18

	15
	
	Xã Phú Lũng
	III
	8

	16
	
	Xã Sủng Cháng
	III
	8

	17
	
	Xã Sủng Thài
	III
	17

	18
	
	Xã Thắng Mố
	III
	8

	IV
	HUYỆN QUẢN BẠ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Tam Sơn
	II
	1

	2
	
	Xã Đông Hà
	II
	1

	3
	
	Xã Bát Đại Sơn
	III
	8

	4
	
	Xã Cán Tỷ
	III
	5

	5
	
	Xã Cao Mã Pờ
	III
	5

	6
	
	Xã Lùng Tám
	III
	4

	7
	
	Xã Nghĩa Thuận
	III
	7

	8
	
	Xã Quản Bạ
	III
	5

	9
	
	Xã Quyết Tiến
	III
	7

	10
	
	Xã Tả Ván
	III
	8

	11
	
	Xã Tùng Vài
	III
	7

	12
	
	Xã Thái An
	III
	5

	13
	
	Xã Thanh Vân
	III
	3

	V
	HUYỆN BẮC MÊ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Yên Phú
	II
	6

	2
	
	Xã Minh Ngọc
	II
	3

	3
	
	Xã Yên Định
	II
	4

	4
	
	Xã Đường Âm
	III
	6

	5
	
	Xã Đường Hồng
	III
	5

	6
	
	Xã Giáp Trung
	III
	7

	7
	
	Xã Lạc Nông
	III
	4

	8
	
	Xã Minh Sơn
	III
	12

	9
	
	Xã Phiêng Luông
	III
	4

	10
	
	Xã Phú Nam
	III
	3

	11
	
	Xã Thượng Tân
	III
	3

	12
	
	Xã Yên Cường
	III
	9

	13
	
	Xã Yên Phong
	III
	6

	VI
	HUYỆN VỊ XUYÊN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Vị Xuyên
	I
	1

	2
	
	Thị trấn Việt Lâm
	I
	0

	3
	
	Xã Đạo Đức
	I
	0

	4
	
	Xã Tùng Bá
	I
	0

	5
	
	Xã Trung Thành
	I
	0

	6
	
	Xã Việt Lâm
	I
	0

	7
	
	Xã Ngọc Linh
	II
	5

	8
	
	Xã Phú Linh
	II
	2

	9
	
	Xã Bạch Ngọc
	III
	6

	10
	
	Xã Cao Bồ
	III
	8

	11
	
	Xã Kim Linh
	III
	4

	12
	
	Xã Kim Thạch
	III
	3

	13
	
	Xã Lao Chải
	III
	2

	14
	
	Xã Linh Hồ
	III
	11

	15
	
	Xã Minh Tân
	III
	14

	16
	
	Xã Ngọc Minh
	III
	7

	17
	
	Xã Phong Quang
	III
	4

	18
	
	Xã Phương Tiến
	III
	3

	19
	
	Xã Quảng Ngần
	III
	3

	20
	
	Xã Thanh Đức
	III
	2

	21
	
	Xã Thanh Thủy
	III
	4

	22
	
	Xã Thuận Hòa
	III
	13

	23
	
	Xã Thượng Sơn
	III
	11

	24
	
	Xã Xín Chải
	III
	2

	VII
	HUYỆN BẮC QUANG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Việt Quang
	I
	1

	2
	
	Thị trấn Vĩnh Tuy
	I
	0

	3
	
	Xã Đồng Yên
	I
	0

	4
	
	Xã Hùng An
	I
	0

	5
	
	Xã Liên Hiệp
	I
	0

	6
	
	Xã Quang Minh
	I
	0

	7
	
	Xã Tân Quang
	I
	0

	8
	
	Xã Tân Thành
	I
	0

	9
	
	Xã Việt Hồng
	I
	0

	10
	
	Xã Việt Vinh
	I
	0

	11
	
	Xã Băng Hành
	II
	1

	12
	
	Xã Đồng Tâm
	II
	4

	13
	
	Xã Hữu Sản
	II
	3

	14
	
	Xã Kim Ngọc
	II
	1

	15
	
	Xã Tân Lập
	II
	3

	16
	
	Xã Tiên Kiều
	II
	1

	17
	
	Xã Vĩnh Hảo
	II
	2

	18
	
	Xã Vĩnh Phúc
	II
	1

	19
	
	Xã Vô Điếm
	II
	2

	20
	
	Xã Đồng Tiến
	III
	3

	21
	
	Xã Đông Thành
	III
	3

	22
	
	Xã Đức Xuân
	III
	3

	23
	
	Xã Thượng Bình
	III
	5

	VIII
	HUYỆN QUANG BÌNH
	
	
	

	1
	
	Xã Xuân Giang
	I
	1

	2
	
	Thị trấn Yên Bình
	II
	1

	3
	
	Xã Bằng Lang
	II
	2

	4
	
	Xã Tân Bắc
	II
	1

	5
	
	Xã Tân Trịnh
	II
	2

	6
	
	Xã Tiên Yên
	II
	1

	7
	
	Xã Vĩ Thượng
	II
	1

	8
	
	Xã Yên Hà
	II
	2

	9
	
	Xã Bản Rịa
	III
	2

	10
	
	Xã Hương Sơn
	III
	3

	11
	
	Xã Nà Khương
	III
	6

	12
	
	Xã Tân Nam
	III
	6

	13
	
	Xã Tiên Nguyên
	III
	5

	14
	
	Xã Xuân Minh
	III
	4

	15
	
	Xã Yên Thành
	III
	4

	IX
	HUYỆN HOÀNG SU PHÌ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Vinh Quang
	II
	1

	2
	
	Xã Thông Nguyên
	II
	2

	3
	
	Xã Bản Luốc
	III
	10

	4
	
	Xã Bản Máy
	III
	4

	5
	
	Xã Bản Nhùng
	III
	8

	6
	
	Xã Bản Péo
	III
	4

	7
	
	Xã Bản Phùng
	III
	8

	8
	
	Xã Chiến Phố
	III
	10

	9
	
	Xã Đản Ván
	III
	8

	10
	
	Xã Hồ Thầu
	III
	7

	11
	
	Xã Nam Sơn
	III
	6

	12
	
	Xã Nàng Đôn
	III
	7

	13
	
	Xã Nậm Dịch
	III
	9

	14
	
	Xã Nậm Khòa
	III
	4

	15
	
	Xã Nậm Ty
	III
	6

	16
	
	Xã Ngàm Đăng Vài
	III
	8

	17
	
	Xã Pố Lồ
	III
	12

	18
	
	Xã Pờ Ly Ngài
	III
	6

	19
	
	Xã Sán Xả Hồ
	III
	9

	20
	
	Xã Tả Sử Choóng
	III
	5

	21
	
	Xã Tân Tiến
	III
	12

	22
	
	Xã Tụ Nhân
	III
	5

	23
	
	Xã Túng Sán
	III
	7

	24
	
	Xã Thàng Tín
	III
	7

	25
	
	Xã Thèn Chu Phìn
	III
	4

	X
	HUYỆN XÍN MẨN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Cốc Pài
	II
	7

	2
	
	Xã Bản Díu
	III
	8

	3
	
	Xã Bản Ngò
	III
	8

	4
	
	Xã Cốc Rế
	III
	9

	5
	
	Xã Chế Là
	III
	13

	6
	
	Xã Chí Cà
	III
	10

	7
	
	Xã Khuôn Lùng
	III
	3

	8
	
	Xã Nà Chì
	III
	12

	9
	
	Xã Nàn Ma
	III
	7

	10
	
	Xã Nàn Sỉn
	III
	8

	11
	
	Xã Nấm Dẩn
	III
	11

	12
	
	Xã Ngán Chiên
	III
	10

	13
	
	Xã Pà Vầy Sủ
	III
	7

	14
	
	Xã Quảng Nguyên
	III
	15

	15
	
	Xã Tả Nhìu
	III
	10

	16
	
	Xã Thèn Phàng
	III
	11

	17
	
	Xã Thu Tả
	III
	12

	18
	
	Xã Trung Thịnh
	III
	6

	19
	
	Xã Xín Mần
	III
	3

	XI
	THÀNH PHỐ HÀ GIANG
	
	
	

	1
	
	Phường Minh Khai
	I
	0

	2
	
	Phường Ngọc Hà
	I
	0

	3
	
	Phường Nguyễn Trãi
	I
	0

	4
	
	Phường Quang Trung
	I
	0

	5
	
	Phường Trần Phú
	I
	0

	6
	
	Xã Ngọc Đường
	I
	0

	7
	
	Xã Phương Độ
	II
	3

	8
	
	Xã Phương Thiện
	II
	2


TỈNH HÀ GIANG
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN ĐỒNG VĂN
	
	
	

	
	
	Thị trấn Đồng Văn
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Hấu Đề

	
	
	
	
	2 Thôn Sì Phài

	
	
	
	
	3 Thôn Tù Sán

	
	
	
	
	4 Thôn Lài Cò

	
	
	
	
	5 Thôn Má Lủ

	
	
	
	
	6 Thôn Bản Mồ

	
	
	
	
	7 Thôn Xóm Mới

	
	
	
	
	8 Thôn Quán Dín Ngài

	
	
	
	
	9 Thôn Lùng Lú

	
	
	
	
	10 Thôn Má Pắng

	
	
	
	
	11 Thôn Pố Lồ

	
	
	
	
	12 Thôn Má Tìa

	
	
	Thị trấn Phố Bảng
	II
	

	
	
	
	
	1 Tả Kha

	
	
	
	
	2 Phố Trồ

	
	
	
	
	3 Phiến Ngài

	
	
	Hố Quáng Phìn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Chín Trù Ván

	
	
	
	
	2 Thôn Phỉnh Cồ Ván

	
	
	
	
	3 Thôn Tả Cồ Ván

	
	
	
	
	4 Thôn Tả Phìn

	
	
	
	
	5 Thôn Tả Sán

	
	
	
	
	6 Thôn Hố Quáng Phìn

	
	
	
	
	7 Thôn Há Súa

	
	
	
	
	8 Thôn Phàn Nhìa Tủng

	
	
	
	
	9 Thôn Khu Trù Ván

	
	
	Lũng Cú
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thèn Pả

	
	
	
	
	2 Thôn Lô Lô Chải

	
	
	
	
	3 Thôn Cẳng Tằng

	
	
	
	
	4 Thôn Sáy Sà Phìn

	
	
	
	
	5 Thôn Tả Giao Khâu

	
	
	
	
	6 Thôn Xí Mần Kha

	
	
	
	
	7 Thôn Thèn Ván

	
	
	
	
	8 Thôn Sán Trồ

	
	
	
	
	9 Thôn Séo Lủng

	
	
	Lũng Phìn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Cán Pảy Hở A

	
	
	
	
	2 Thôn Cán Pảy Hở B

	
	
	
	
	3 Thôn Cờ Láng

	
	
	
	
	4 Thôn Mao Sao Phìn

	
	
	
	
	5 Thôn Túng Chúng Phìn

	
	
	
	
	6 Thôn Tráng Chá Phìn

	
	
	
	
	7 Thôn Suối Chín Ván

	
	
	
	
	8 Thôn Suối Mèo Ván

	
	
	
	
	9 Thôn Sủng Lỳ

	
	
	
	
	10 Thôn Sủng Sỳ

	
	
	Lũng Táo
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lũng Táo

	
	
	
	
	2 Thôn Tua Ninh

	
	
	
	
	3 Thôn Mò Só Tủng

	
	
	
	
	4 Thôn Pể Há

	
	
	
	
	5 Thôn Tìa Súng

	
	
	
	
	6 Thôn Mã Sồ

	
	
	
	
	7 Thôn Hồng Ngài

	
	
	
	
	8 Thôn Lô Lô Chải

	
	
	
	
	9 Thôn Má Là

	
	
	
	
	10 Thôn Nhù Sang

	
	
	
	
	11 Thôn Mà Lủng

	
	
	
	
	12 Thôn Sà Lủng

	
	
	
	
	13 Thôn Sính Thầu

	
	
	
	
	14 Thôn Pó Sí

	
	
	
	
	15 Thôn Há Súng

	
	
	
	
	16 Thôn Cá Ha

	
	
	Lũng Thầu
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tủng A

	
	
	
	
	2 Thôn Tủng B

	
	
	
	
	3 Thôn Mỏ Xí

	
	
	
	
	4 Thôn Há Đề

	
	
	
	
	5 Thôn Chá Dính

	
	
	
	
	6 Thôn Cá Lủng

	
	
	Ma Lé
	III
	

	
	
	
	
	1 Má Xí A

	
	
	
	
	2 Má Xí B

	
	
	
	
	3 Khai Hoang

	
	
	
	
	4 Ngài Trồ

	
	
	
	
	5 Tắc Tằng

	
	
	
	
	6 Bản Thùng

	
	
	
	
	7 Lèng Sảng

	
	
	
	
	8 Má Lầu A

	
	
	
	
	9 Má Lầu B

	
	
	
	
	10 Má Lủng A

	
	
	
	
	11 Má Lủng B

	
	
	Phố Cáo
	III
	

	
	
	
	
	1 Chúng Pả A

	
	
	
	
	2 Thôn Sảng Pả

	
	
	
	
	3 Thôn Chúng Pả B

	
	
	
	
	4 Thôn Tá Tò

	
	
	
	
	5 Thôn Sà Lủng A

	
	
	
	
	6 Thôn Séo Lủng

	
	
	
	
	7 Thôn Tráng Phúng A

	
	
	
	
	8 Thôn Há Súng

	
	
	
	
	9 Thôn Suối Thầu

	
	
	
	
	10 Thôn Sủa Pả A

	
	
	
	
	11 Thôn Hầu Chúa Ván

	
	
	
	
	12 Thôn Sủa Pả B

	
	
	
	
	13 Thôn Lán Xì B

	
	
	
	
	14 Thôn Khó Trư

	
	
	
	
	15 Thôn Lán Xì A

	
	
	
	
	16 Thôn Lủng Sính

	
	
	
	
	17 Thôn Tráng Phúng B

	
	
	
	
	18 Thôn Sà Lủng B

	
	
	Phố Là
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Phố Là A

	
	
	
	
	2 Thôn Phố Là B

	
	
	
	
	3 Thôn Tả Lủng

	
	
	
	
	4 Thôn Mao Só Tủng

	
	
	
	
	5 Thôn Pín Tủng

	
	
	
	
	6 Thôn Sán Trồ

	
	
	Sà Phìn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thành Ma Tủng

	
	
	
	
	2 Thôn Lầu Chá Tủng

	
	
	
	
	3 Thôn Lũng Hòa A

	
	
	
	
	4 Thôn Há Hơ

	
	
	
	
	5 Thôn Lũng Thầu

	
	
	
	
	6 Thôn Lũng Hòa B

	
	
	
	
	7 Thôn Sà Phìn A

	
	
	
	
	8 Thôn Sà Phìn C

	
	
	
	
	9 Thôn Sà Phìn B

	
	
	
	
	10 Thôn Sán Sỳ Tủng

	
	
	
	
	11 Thôn Lỳ Chá Tủng

	
	
	Sảng Tủng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tả Lủng A

	
	
	
	
	2 Thôn Tả Lủng B

	
	
	
	
	3 Thôn Séo Lủng A

	
	
	
	
	4 Thôn Séo Lủng B

	
	
	
	
	5 Thôn Lùng Thàng

	
	
	
	
	6 Thôn Sính Thầu

	
	
	
	
	7 Thôn Séo Sính Lủng

	
	
	
	
	8 Thôn Sảng Tủng A

	
	
	
	
	9 Thôn Sảng Tủng B

	
	
	
	
	10 Thôn Ly Chứ Phìn A

	
	
	
	
	11 Thôn Ly Chứ Phìn B

	
	
	
	
	12 Thôn Thèn Ván

	
	
	
	
	13 Thôn Trừ Lủng

	
	
	
	
	14 Thôn Cáo Chứ Phìn

	
	
	
	
	15 Thôn Giàng Giáo Lủng

	
	
	Sính Lủng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Sà Tủng Chứ

	
	
	
	
	2 Thôn Há Đề

	
	
	
	
	3 Thôn Mã Trề

	
	
	
	
	4 Thôn Lá Tà

	
	
	
	
	5 Thôn Phìn Sả

	
	
	
	
	6 Thôn Là Chúa Tủng

	
	
	
	
	7 Thôn Cá Ha

	
	
	
	
	8 Thôn Sính Lủng

	
	
	
	
	9 Thôn Quả Lủng

	
	
	Sủng Là
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đoàn Kết

	
	
	
	
	2 Thôn Lũng Cẩm Dưới

	
	
	
	
	3 Thôn Lũng Cẩm Trên

	
	
	
	
	4 Thôn Lao Xa

	
	
	
	
	5 Thôn Mo Pải Phìn

	
	
	
	
	6 Thôn Pó Tò

	
	
	
	
	7 Thôn Pù Trừ Lủng

	
	
	
	
	8 Thôn Sủng Là Dưới

	
	
	
	
	9 Thôn Sủng Là Trên

	
	
	
	
	10 Thôn Sáng Ngài

	
	
	Sủng Trái
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Há Đề

	
	
	
	
	2 Thôn Sủng Của

	
	
	
	
	3 Thôn Sủng Trái A

	
	
	
	
	4 Thôn Sủng Trái B

	
	
	
	
	5 Thôn Tủng Tỉnh

	
	
	
	
	6 Thôn Chứ Phìn

	
	
	
	
	7 Thôn Há Chớ

	
	
	
	
	8 Thôn Há Sú

	
	
	
	
	9 Thôn Phúng Tủng

	
	
	
	
	10 Thôn Tìa Súng

	
	
	
	
	11 Thôn Pó Sả

	
	
	
	
	12 Thôn Há Pia

	
	
	
	
	13 Thôn Sủng Tùa

	
	
	
	
	14 Thôn Sủng Dìa

	
	
	Tả Lủng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Chín Chúa Lủng

	
	
	
	
	2 Thôn Há Đề A

	
	
	
	
	3 Thôn Há Đề B

	
	
	
	
	4 Thôn Đọ Súng

	
	
	
	
	5 Thôn Há Súng

	
	
	
	
	6 Thôn Sà Lủng

	
	
	
	
	7 Thôn Sảng Ma Sao

	
	
	
	
	8 Thôn Khó Thông

	
	
	
	
	9 Thôn Chua Só

	
	
	
	
	10 Thôn Đề Lía

	
	
	
	
	11 Thôn Há Chùa Lả

	
	
	
	
	12 Thôn Đề Đay

	
	
	
	
	13 Thôn Súng Lủng

	
	
	Tả Phìn
	III
	

	
	
	
	
	1 Tả Phìn A

	
	
	
	
	2 Tả Phìn B

	
	
	
	
	3 Dình Lủng

	
	
	
	
	4 Mà Lủng

	
	
	
	
	5 Sà Tủng Chứ

	
	
	
	
	6 Nhìa Lũng Phìn

	
	
	
	
	7 Sùa Lủng

	
	
	
	
	8 Khúa Lủng

	
	
	
	
	9 Khó Già

	
	
	Thài Phìn Tủng
	III
	

	
	
	
	
	1 Ha Bua Đa

	
	
	
	
	2 Má Ú

	
	
	
	
	3 Tả Tủng Chứ

	
	
	
	
	4 Khai Hoang

	
	
	
	
	5 Nhù Sa

	
	
	
	
	6 Sảng Ma Sao

	
	
	
	
	7 Chúng Mung

	
	
	
	
	8 Khía Lía

	
	
	
	
	9 Đậu Chúa

	
	
	
	
	10 Tả Chừ Lủng

	
	
	
	
	11 Giàng Sì Tủng

	
	
	
	
	12 Nhèo Lủng

	
	
	
	
	13 Sính Tủng Chứ

	
	
	
	
	14 Thài Phìn Tủng

	
	
	
	
	15 Mua Súa

	
	
	Vần Chải
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Khó Chớ

	
	
	
	
	2 Thôn Tả Lủng A

	
	
	
	
	3 Thôn Tả Lủng B

	
	
	
	
	4 Thôn Séo Lủng

	
	
	
	
	5 Thôn Chua Say

	
	
	
	
	6 Thôn Khó Cho

	
	
	
	
	7 Thôn Đăng Vai

	
	
	
	
	8 Thôn Phìn Chải A

	
	
	
	
	9 Thôn Phìn Chải B

	
	
	
	
	10 Thôn Sủng Khúa A

	
	
	
	
	11 Thôn Sủng Khúa B

	II
	HUYỆN MÈO VẠC
	
	
	

	
	
	Thị trấn Mèo Vạc
	II
	

	
	
	
	
	1 Chúng Pả A

	
	
	
	
	2 Chúng Pả B

	
	
	
	
	3 Sảng Pả A

	
	
	
	
	4 Sảng Pả B

	
	
	
	
	5 Tò Đú

	
	
	
	
	6 Sán Tớ

	
	
	
	
	7 Tìa Chí Dùa

	
	
	Cán Chu Phìn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Cán Chu Phìn

	
	
	
	
	2 Thôn Há Dấu Cò

	
	
	
	
	3 Thôn Nhù Cú Ha

	
	
	
	
	4 Thôn Đề Chia

	
	
	
	
	5 Thôn Sán Sì Lủng

	
	
	
	
	6 Thôn Tìa Chí Đùa

	
	
	
	
	7 Thôn Mèo Qua

	
	
	
	
	8 Thôn Làn Chải

	
	
	
	
	9 Thôn Cán Lủng

	
	
	
	
	10 Thôn Ha Ía

	
	
	
	
	11 Thôn Lủng Thà

	
	
	Giàng Chu Phìn
	III
	

	
	
	
	
	1 Tìa Cua Si

	
	
	
	
	2 Tìa Chí Đơ

	
	
	
	
	3 Ha Cá Thình

	
	
	
	
	4 Tràng Hương

	
	
	
	
	5 Nia Do

	
	
	
	
	6 Cá Chua Đớ

	
	
	
	
	7 Há Đề

	
	
	
	
	8 Hấu Chua

	
	
	
	
	9 Đề Lảng

	
	
	
	
	10 Hố Quáng Phìn

	
	
	
	
	11 Dỉ Chùa Phàng

	
	
	Khâu Vai
	III
	

	
	
	
	
	1 Ha Dế

	
	
	
	
	2 Po Ma

	
	
	
	
	3 Pắc Cạm

	
	
	
	
	4 Phiêng Bung

	
	
	
	
	5 Pó Ngần

	
	
	
	
	6 Lũng Lầu

	
	
	
	
	7 Trù Lủng Dưới

	
	
	
	
	8 Ha Cá

	
	
	
	
	9 Trù Lủng Trên

	
	
	
	
	10 Xín Thầu

	
	
	
	
	11 Sán Séo Tỷ

	
	
	Lũng Chinh
	III
	

	
	
	
	
	1 Sủng Tà

	
	
	
	
	2 Sèo Lùng Sán

	
	
	
	
	3 Sủng Lủ

	
	
	
	
	4 Lùng Phủa

	
	
	
	
	5 Mèo Vống

	
	
	Lũng Pù
	III
	

	
	
	
	
	1 Sảng Chải A

	
	
	
	
	2 Sảng Chải B

	
	
	
	
	3 Xúa Do

	
	
	
	
	4 Làng Tỉnh Dào A

	
	
	
	
	5 Phấu Hía

	
	
	
	
	6 Quán Xí

	
	
	
	
	7 Lũng Lừ B

	
	
	
	
	8 Lũng Lừ A

	
	
	
	
	9 Há Tỏ Sò

	
	
	
	
	10 Làng Tỉnh Dào B

	
	
	
	
	11 Chí Dỉ Phìn

	
	
	
	
	12 Vàng Dảo Tìa

	
	
	Nậm Ban
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Tàn

	
	
	
	
	2 Nà Pầu

	
	
	
	
	3 Nà Nông

	
	
	
	
	4 Nà Tằm

	
	
	
	
	5 Nậm Nụng

	
	
	
	
	6 Nà Lạc

	
	
	
	
	7 Nà Poòng

	
	
	
	
	8 Nà Hin

	
	
	
	
	9 Bắc Làng

	
	
	
	
	10 Vị Ke

	
	
	Niêm Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Khuổi Liềng

	
	
	
	
	2 Cá thể Bản Tồng


	
	
	
	
	3 Xóm Khuổi Luông

	
	
	
	
	4 Xóm Nà Giáo

	
	
	
	
	5 Xóm Cốc Tổng

	
	
	
	
	6 Xóm Chỏm Siêu

	
	
	
	
	7 Xóm Nậm Chuầy

	
	
	
	
	8 Xóm Bản Tại

	
	
	
	
	9 Xóm Ngậm Cạch

	
	
	Niêm Tòng
	III
	

	
	
	
	
	1 Po Qua

	
	
	
	
	2 Nà Cuổng II

	
	
	
	
	3 Nà Pù

	
	
	Pả Vi
	III
	

	
	
	
	
	1 Pả Vi Thượng

	
	
	
	
	2 Pả Vi Hạ

	
	
	
	
	3 Ha Súng

	
	
	
	
	4 Mã Pì Lèng

	
	
	
	
	5 Kho Tấu

	
	
	
	
	6 Sà Lủng

	
	
	Pải Lủng
	III
	

	
	
	
	
	1 Pải Lủng

	
	
	
	
	2 Thào Lủng

	
	
	
	
	3 Mã Pì Lèng

	
	
	
	
	4 Sả Lủng

	
	
	
	
	5 Tà Làng

	
	
	
	
	6 Thình Lủng

	
	
	
	
	7 Páo Sảng

	
	
	
	
	8 Ngài Lầu

	
	
	
	
	9 Séo Sả Lủng

	
	
	
	
	10 Séo Xà Lủng

	
	
	
	
	11 Mua Lài Lủng

	
	
	Sơn Vĩ
	III
	

	
	
	
	
	1 Trà Mần

	
	
	
	
	2 Cò Súng

	
	
	
	
	3 Lẻo Chá Phìn A

	
	
	
	
	4 Tù Lủng

	
	
	
	
	5 Lũng Lình B

	
	
	
	
	6 Lũng Chỉn

	
	
	
	
	7 Lũng Lình A

	
	
	
	
	8 Xéo Hồ

	
	
	
	
	9 Xín Chải

	
	
	
	
	10 Dìn Phàn Sán

	
	
	
	
	11 Nà Nũng A

	
	
	
	
	12 Lẻo Chá Phìn B

	
	
	
	
	13 Mé Lầu

	
	
	
	
	14 Trù Sán

	
	
	
	
	15 Nà Nũng B

	
	
	Sủng Máng
	III
	

	
	
	
	
	1 Sủng Nhỉ A

	
	
	
	
	2 Sủng Máng

	
	
	
	
	3 Sủng Quáng

	
	
	
	
	4 Sủng Ú

	
	
	Sủng Trà
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Há Chế

	
	
	
	
	2 Xóm Há Póng Cáy

	
	
	
	
	3 Xóm Lò Lử Phìn

	
	
	
	
	4 Xóm Sàng Sò

	
	
	
	
	5 Xóm Sủng Cáng

	
	
	
	
	6 Xóm Sủng Pờ A

	
	
	
	
	7 Xóm Sủng Pờ B

	
	
	
	
	8 Xóm Sủng Trà

	
	
	
	
	9 Xóm Tả Chả Lảng

	
	
	Tả Lủng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tả Lủng A

	
	
	
	
	2 Thôn Tả Lủng B

	
	
	
	
	3 Thôn Há Súa

	
	
	
	
	4 Thôn Há Chí Đùa

	
	
	
	
	5 Thôn Thào Chứ Lủng

	
	
	
	
	6 Thôn Lùng Vái

	
	
	
	
	7 Thôn Phố Mỳ

	
	
	Tát Ngà
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Trào

	
	
	
	
	2 Pắc Dầu

	
	
	
	
	3 Nà Dầu

	
	
	
	
	4 Thăm Noong

	
	
	
	
	5 Nà Sang

	
	
	
	
	6 Bản Chiều

	
	
	
	
	7 Nhiều Lũng

	
	
	
	
	8 Lũng Vai

	
	
	
	
	9 Khuổi Roài

	
	
	Thượng Phùng
	III
	

	
	
	
	
	1 Khai Hoang II

	
	
	
	
	2 Thín Ngài

	
	
	
	
	3 Khai Hoang I

	
	
	
	
	4 Mỏ Phàng

	
	
	
	
	5 Xà Phìn A + B

	
	
	
	
	6 Mỏ Cớ

	
	
	
	
	7 Sín Phìn Chư

	
	
	
	
	8 Hao Cà

	
	
	
	
	9 Tống Quáng Trải

	
	
	
	
	10 Thàng chư

	
	
	
	
	11 Lủng Chư 1+2

	
	
	Xín Cái
	III
	

	
	
	
	
	1 Lùng Thúng

	
	
	
	
	2 Lùng Thàng

	
	
	
	
	3 Xả Nhè Lử

	
	
	
	
	4 Sủa Nhè Lử

	
	
	
	
	5 Páo Sảng

	
	
	
	
	6 Tìa Kính

	
	
	
	
	7 Ngài Trồ

	
	
	
	
	8 Mè Nắng

	
	
	
	
	9 Cờ Tảng

	
	
	
	
	10 Cờ Lẳng

	
	
	
	
	11 Khai Hoang 2

	
	
	
	
	12 Khai Hoang 3

	
	
	
	
	13 Xín Chải

	
	
	
	
	14 Bản Chuối

	
	
	
	
	15 Bờ Sông

	
	
	
	
	16 Bản Trang

	
	
	
	
	17 Tìa Chớ

	
	
	
	
	18 Thuồng Luồng

	III
	HUYỆN YÊN MINH
	
	
	

	
	
	Thị trấn Yên Minh
	II
	

	
	
	
	
	1 Phiêng trà

	
	
	
	
	2 Nà Sâu

	
	
	
	
	3 Đông phây

	
	
	
	
	4 Nà Tèn

	
	
	
	
	5 Khuân Áng

	
	
	
	
	6 Nà Hán

	
	
	
	
	7 Nà Pom

	
	
	Bạch Đích
	III
	

	
	
	
	
	1 Cốc Chóng

	
	
	
	
	2 Lùng Ngấn

	
	
	
	
	3 Nà Cóng

	
	
	
	
	4 Na Ca

	
	
	
	
	5 Na Sàng 1

	
	
	
	
	6 Già Thèn

	
	
	
	
	7 Phe Lái

	
	
	
	
	8 Đoàn Kết

	
	
	
	
	9 Bản Muồng 1

	
	
	Du Già
	III
	

	
	
	
	
	1 Thâm Luông

	
	
	
	
	2 Giàng trù A

	
	
	
	
	3 Giàng trù B

	
	
	
	
	4 Giàng Trù D

	
	
	
	
	5 Khau Đáy

	
	
	
	
	6 Ngài Sảng A

	
	
	
	
	7 Ngài Sảng B

	
	
	Du Tiến
	III
	

	
	
	
	
	1 Phìn Tỷ A

	
	
	
	
	2 Phìn Tỷ C

	
	
	
	
	3 Khau Vạc I

	
	
	
	
	4 Khau Vạc II

	
	
	
	
	5 Khau Ản

	
	
	
	
	6 Phia Rịa

	
	
	
	
	7 Khai Hoang

	
	
	
	
	8 Há Khó Cho

	
	
	
	
	9 Gia Vài

	
	
	
	
	10 Thèn Páo

	
	
	
	
	11 Thẩm Nu

	
	
	Đông Minh
	III
	

	
	
	
	
	1 Khâu Nhịu

	
	
	
	
	2 Đông Mơ

	
	
	
	
	3 Bản Xương

	
	
	
	
	4 Lùng Vái

	
	
	
	
	5 Bản Uốc

	
	
	
	
	6 Khâu Lý

	
	
	
	
	7 Nà Noong

	
	
	
	
	8 Tu Đoóc

	
	
	
	
	9 Tàng Rêu

	
	
	
	
	10 Nà Nhuông

	
	
	
	
	11 Nà Trò

	
	
	
	
	12 Nà Pà

	
	
	
	
	13 Nà Cọ

	
	
	Đường Thượng
	III
	

	
	
	
	
	1 Xín Chải 3

	
	
	
	
	2 Xín Chải 2

	
	
	
	
	3 Xín Chải 1

	
	
	
	
	4 Sảng Pả 2

	
	
	
	
	5 Sảng Pả 1

	
	
	
	
	6 Chúng Pả

	
	
	
	
	7 Cờ Tẩu

	
	
	
	
	8 Lùng Pủng

	
	
	
	
	9 Lùng Cáng

	
	
	
	
	10 Cờ Cải

	
	
	Hữu Vinh
	III
	


	
	
	
	
	1 Sủng Pảo I

	
	
	
	
	2 Sủng Pảo II

	
	
	
	
	3 Nà Hảo

	
	
	
	
	4 Bản Chang

	
	
	
	
	5 Khai Hoang I

	
	
	
	
	6 Khai Hoang II

	
	
	
	
	7 Bản Trưởng

	
	
	
	
	8 Mon Vải

	
	
	Lao Và Chải
	III
	

	
	
	
	
	1 Sủng Là

	
	
	
	
	2 Lao Xỉ Lủng

	
	
	
	
	3 Là Lũng

	
	
	
	
	4 Xín Chải

	
	
	
	
	5 Lao Và Chải

	
	
	
	
	6 Ngán Chải

	
	
	
	
	7 Chi Sang

	
	
	
	
	8 Pa Pao

	
	
	
	
	9 Xì Phài

	
	
	
	
	10 Cốc Cọt

	
	
	
	
	11 Pắc Ngàm

	
	
	
	
	12 Khuổi Hao

	
	
	Lũng Hồ
	III
	

	
	
	
	
	1 Lũng Hồ 1

	
	
	
	
	2 Ngài Trồ 1

	
	
	
	
	3 Ngài Trồ 2

	
	
	
	
	4 Ngài Trồ 3

	
	
	
	
	5 Bản Cáp 1

	
	
	
	
	6 Phìn Tỷ

	
	
	
	
	7 Nậm Luông

	
	
	
	
	8 Xu Chín

	
	
	
	
	9 Phe Phà

	
	
	
	
	10 Dì Thàng

	
	
	
	
	11 Làng Chư

	
	
	
	
	12 Lao Lùng Tủng

	
	
	
	
	13 Lùng Chủ Ván

	
	
	
	
	14 Khẩu Khứ

	
	
	
	
	15 Phía Tráng

	
	
	
	
	16 Sảng Lủng

	
	
	
	
	17 Lùng Thàng

	
	
	Mậu Duệ
	III
	

	
	
	
	
	1 Thâm Tiềng

	
	
	
	
	2 Nà Sài

	
	
	
	
	3 Ngàm Soọc

	
	
	
	
	4 Phéc Đén

	
	
	
	
	5 Khun Sảng

	
	
	
	
	6 Khau Piai

	
	
	
	
	7 Ngài Trò

	
	
	
	
	8 Lão Lùng

	
	
	
	
	9 Kéo Hẻn

	
	
	Mậu Long
	III
	

	
	
	
	
	1 Tà Chủ

	
	
	
	
	2 Lũng Màng

	
	
	
	
	3 Ngàm Án

	
	
	
	
	4 Nà Mu

	
	
	
	
	5 Khau Cùa

	
	
	
	
	6 Bản Mà

	
	
	
	
	7 Bản Khoang

	
	
	
	
	8 Nà Mòn

	
	
	
	
	9 Khuôn Vình

	
	
	
	
	10 Khau Nhang

	
	
	
	
	11 Hạt Trả

	
	
	
	
	12 Nà Tườm

	
	
	
	
	13 Lầu Khắm

	
	
	
	
	14 Hà Đạt

	
	
	
	
	15 Nà Luông

	
	
	
	
	16 Mùa Lệnh

	
	
	
	
	17 Nà Đé

	
	
	Na Khê
	III
	

	
	
	
	
	1 Thèn Phùng

	
	
	
	
	2 Lùng Vái

	
	
	
	
	3 Na Kinh

	
	
	
	
	4 Phú Tỷ II

	
	
	
	
	5 Phú Tỷ I

	
	
	
	
	6 Na Pô

	
	
	
	
	7 Séo Hồ

	
	
	Ngam La
	III
	

	
	
	
	
	1 Nậm Cấp

	
	
	
	
	2 Xa Lỳ

	
	
	
	
	3 Nà Làu

	
	
	
	
	4 Ngam la

	
	
	
	
	5 Cốc Peng

	
	
	
	
	6 Nậm noong

	
	
	
	
	7 Tiến Hòa

	
	
	
	
	8 Pờ chừ lủng

	
	
	
	
	9 Sủng Hòa

	
	
	
	
	10 Phiêng Chom

	
	
	
	
	11 Tả Điền

	
	
	
	
	12 Nà Ngù

	
	
	Ngọc Long
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Nghè

	
	
	
	
	2 Nà Kệt

	
	
	
	
	3 Bản Rắn

	
	
	
	
	4 Bản Khún

	
	
	
	
	5 Phia Mạnh 1

	
	
	
	
	6 Phia Mạnh 2

	
	
	
	
	7 Phiêng Sừ

	
	
	
	
	8 Pác Ngoa

	
	
	
	
	9 Tàng Sảm

	
	
	
	
	10 Pác Muốc

	
	
	
	
	11 Cốc Xa

	
	
	
	
	12 Nà Cắm

	
	
	
	
	13 Bản Lầu

	
	
	
	
	14 Bản Dày

	
	
	
	
	15 Bản Roài

	
	
	
	
	16 Thẳm Cang

	
	
	
	
	17 Tồng Ngào Tày

	
	
	
	
	18 Tồng Ngào Mông

	
	
	Phú Lũng
	III
	

	
	
	
	
	1 Xà Ván

	
	
	
	
	2 Mẻo Ván

	
	
	
	
	3 Sủng Lìn

	
	
	
	
	4 Phú Lũng

	
	
	
	
	5 Páo Cờ Tủng

	
	
	
	
	6 Xín Chải

	
	
	
	
	7 Sủng Sử A

	
	
	
	
	8 Sủng Sử B

	
	
	Sủng Cháng
	III
	

	
	
	
	
	1 Sủng Chớ

	
	
	
	
	2 Lù Cao Ván

	
	
	
	
	3 Chúng Trải

	
	
	
	
	4 Sàng Súng

	
	
	
	
	5 Làng Pèng

	
	
	
	
	6 Mào Phố

	
	
	
	
	7 Cháng Lộ

	
	
	
	
	8 Thôn Sủng Sảng

	
	
	Sủng Thài
	III
	

	
	
	
	
	1 Sủng Thài A

	
	
	
	
	2 Sủng Thài B

	
	
	
	
	3 Trù Xá

	
	
	
	
	4 Suối Tỷ

	
	
	
	
	5 Xà Ván

	
	
	
	
	6 Sủng Phính A

	
	
	
	
	7 Sủng Phính B

	
	
	
	
	8 Sủng Phính C

	
	
	
	
	9 Sủng Là

	
	
	
	
	10 Cháng Pùng B

	
	
	
	
	11 Hồng Ngài A

	
	
	
	
	12 Hồng Ngài B

	
	
	
	
	13 Hồng Ngài C

	
	
	
	
	14 Lùng Pủng A

	
	
	
	
	15 Lùng Pủng B

	
	
	
	
	16 Đờ Khóa

	
	
	
	
	17 Lùng Vảng

	
	
	Thắng Mố
	III
	

	
	
	
	
	1 Sủng Pờ

	
	
	
	
	2 Sủng Lảng

	
	
	
	
	3 Xà Ván

	
	
	
	
	4 Khán Trồ

	
	
	
	
	5 Mào Phố

	
	
	
	
	6 Chúng Chải

	
	
	
	
	7 Sủa Chải

	
	
	
	
	8 Há Già

	IV
	HUYỆN QUẢN BẠ
	
	
	

	
	
	Thị trấn Tam Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Bảo An

	
	
	Đông Hà
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nà Sài

	
	
	Bát Đại Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Mố Lùng

	
	
	
	
	2 Cốc Méo

	
	
	
	
	3 Lao Chải

	
	
	
	
	4 Na Cạn

	
	
	
	
	5 Na Quang

	
	
	
	
	6 Thào Chư Phìn

	
	
	
	
	7 Xà Phìn

	
	
	
	
	8 Pải Chư Phìn

	
	
	Cán Tỷ
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Xín Suối Hồ

	
	
	
	
	2 Thôn Sủa Cán Tỷ

	
	
	
	
	3 Thôn Sảng Cán Tỷ

	
	
	
	
	4 Thôn Pờ Chúa Lủng

	
	
	
	
	5 Thôn Lùng Vái

	
	
	Cao Mã Pờ
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thèn Ván II

	
	
	
	
	2 Thôn Chín Chu Lìn

	
	
	
	
	3 Thôn Váng Chá Phìn

	
	
	
	
	4 Thôn Vả Thàng I

	
	
	
	
	5 Thôn Chín Sang

	
	
	Lùng Tám
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tùng Nùn

	
	
	
	
	2 Thôn Mỏ Nhà Cao

	
	
	
	
	3 Thôn Lùng Tám Cao

	
	
	
	
	4 Thôn Lùng Hóa

	
	
	Nghĩa Thuận
	III
	

	
	
	
	
	1 Phin Ủng

	
	
	
	
	2 Khủng Cáng

	
	
	
	
	3 Tả Súng Chư

	
	
	
	
	4 Ma Sào Phó

	
	
	
	
	5 Pả Láng

	
	
	
	
	6 Cốc Pục

	
	
	
	
	7 Na Lình

	
	
	Quản Bạ
	III
	

	
	
	
	
	1 Lùng khúy

	
	
	
	
	2 Khung Nhung

	
	
	
	
	3 Cổng Trời

	
	
	
	
	4 Nam Sơn

	
	
	
	
	5 Pản Hò

	
	
	Quyết Tiến
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Ngài Thầu Sảng

	
	
	
	
	2 Thôn Dìn Sán

	
	
	
	
	3 Thôn Bình Dương

	
	
	
	
	4 Thôn Hoàng Lan

	
	
	
	
	5 Thôn Khâu Làn

	
	
	
	
	6 Thôn Lùng Mười

	
	
	
	
	7 Thôn Khâu Bủng

	
	
	Tả Ván
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lò Suối Tùng

	
	
	
	
	2 Thôn Tả Ván

	
	
	
	
	3 Thôn Chúng Trải

	
	
	
	
	4 Thôn Hòa Sì Pan

	
	
	
	
	5 Thôn Pao Mã Phìn

	
	
	
	
	6 Thôn Ma Ngán Sán

	
	
	
	
	7 Thôn Thèn Ván

	
	
	
	
	8 Thôn Sải Giàng Phìn

	
	
	Tùng Vài
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lao Chải

	
	
	
	
	2 Thôn Bản Thăng

	
	
	
	
	3 Thôn Pao Mã Phìn

	
	
	
	
	4 Thôn Tùng Vài Phìn

	
	
	
	
	5 Thôn Lùng Chu Phìn

	
	
	
	
	6 Thôn Sì Lò Phìn

	
	
	
	
	7 Thôn Khố Mỷ

	
	
	Thái An
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lố Thàng I

	
	
	
	
	2 Thôn Séo Lủng I

	
	
	
	
	3 Thôn Séo Lủng II

	
	
	
	
	4 Thôn Cán Hồ

	
	
	
	
	5 Thôn

	
	
	Thanh Vân
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lùng Cúng

	
	
	
	
	2 Thôn Làng Tấn

	
	
	
	
	3 Thôn Ma Lùng

	V
	HUYỆN BẮC MÊ
	
	
	

	
	
	Thị trấn Yên Phú
	II
	

	
	
	
	
	1 Yên Cư

	
	
	
	
	2 Nà Đon

	
	
	
	
	3 Lùng Éo

	
	
	
	
	4 Giáp Yên

	
	
	
	
	5 Nà Phia

	
	
	
	
	6 Khâu Đuổn

	
	
	Minh Ngọc
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lùng Càng

	
	
	
	
	2 Thôn Khâu Lừa

	
	
	
	
	3 Thôn Lùng Hảo

	
	
	Yên Định
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Khuổi Trông

	
	
	
	
	2 Thôn Phia Dầu

	
	
	
	
	3 Thôn Ngàm Piai

	
	
	
	
	4 Thôn Bản Bó

	
	
	Đường Âm
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Độc Lập

	
	
	
	
	2 Thôn Thâm Quảng

	
	
	
	
	3 Thôn Đoàn Kết

	
	
	
	
	4 Thôn Nà Coóc

	
	
	
	
	5 Thôn Bản Loòng

	
	
	
	
	6 Thôn Nà Thấng

	
	
	Đường Hồng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nà Nưa I

	
	
	
	
	2 Thôn Nà Lầu

	
	
	
	
	3 Thôn Khuổi Luông

	
	
	
	
	4 Thôn Khuổi Mạ

	
	
	
	
	5 Thôn Nà Khâu

	
	
	Giáp Trung
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nà Đén

	
	
	
	
	2 Thôn Thôm Khiêu

	
	
	
	
	3 Thôn Nà Pồng

	
	
	
	
	4 Thôn Nà Bó

	
	
	
	
	5 Thôn Khuổi Phủng

	
	
	
	
	6 Thôn Lùng Cao

	
	
	
	
	7 Thôn Lùng Ngòa

	
	
	Lạc Nông
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Hạ Sơn II

	
	
	
	
	2 Thôn Hạ Sơn I

	
	
	
	
	3 Thôn Phia Vèn

	
	
	
	
	4 Thôn Lũng Luông

	
	
	Minh Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Kho Là

	
	
	
	
	2 Thôn Khuổi Kẹn

	
	
	
	
	3 Thôn Nà Ngoòng

	
	
	
	
	4 Thôn Bản Kẹp B

	
	
	
	
	5 Thôn Khuổi Lòa

	
	
	
	
	6 Thôn Lũng Vầy

	
	
	
	
	7 Thôn Lùng Thóa

	
	
	
	
	8 Thôn Phia Đeng

	
	
	
	
	9 Thôn Lùng Quốc

	
	
	
	
	10 Thôn Bản Kẹp A

	
	
	
	
	11 Thôn Kho Thum

	
	
	
	
	12 Thôn Suối Thầu

	
	
	Phiêng Luông
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Phiêng Đáy

	
	
	
	
	2 Thôn Phiêng Luông

	
	
	
	
	3 Thôn Tá Tò

	
	
	
	
	4 Thôn Cụm Nhùng

	
	
	Phú Nam
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nặm Ắn

	
	
	
	
	2 Thôn Khuổi Tầu

	
	
	
	
	3 Thôn Bản Nưa

	
	
	Thượng Tân
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tả Luồng

	
	
	
	
	2 Thôn Nà Lại

	
	
	
	
	3 Thôn Khuổi Trang

	
	
	Yên Cường
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Ký Thì

	
	
	
	
	2 Thôn Nà Chảo

	
	
	
	
	3 Thôn Bản Nghè

	
	
	
	
	4 Thôn Tiến Xuân

	
	
	
	
	5 Thôn Nà Khảo

	
	
	
	
	6 Thôn Nà Lang

	
	
	
	
	7 Thôn Bản Khun

	
	
	
	
	8 Thôn Tả Lùng

	
	
	
	
	9 Thôn Tùng Hản

	
	
	Yên Phong
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Bản Lầng

	
	
	
	
	2 Thôn Bản Tắn

	
	
	
	
	3 Thôn Bản Đuốc

	
	
	
	
	4 Thôn Thanh Tâm

	
	
	
	
	5 Thôn Thôm Khun

	
	
	
	
	6 Thôn Phiêng Xa

	VI
	HUYỆN VỊ XUYÊN
	
	
	

	
	
	Thị trấn Vị Xuyên
	I
	

	
	
	
	
	1 Đông Cáp 2

	
	
	Ngọc Linh
	II
	

	
	
	
	
	1 Nà Qua

	
	
	
	
	2 Khuổi Khà

	
	
	
	
	3 Nậm Đăm

	
	
	
	
	4 Lăng Mu

	
	
	
	
	5 Ngọc Quang

	
	
	Phú Linh
	II
	

	
	
	
	
	1 Lùng áng

	
	
	
	
	2 Bản Lầy

	
	
	Bạch Ngọc
	III
	

	
	
	
	
	1 Ngọc Bình

	
	
	
	
	2 Thôn Diếc

	
	
	
	
	3 Khuổi Vài

	
	
	
	
	4 Ngọc Sơn

	
	
	
	
	5 Ngọc Lâm

	
	
	
	
	6 Khuổi dò

	
	
	Cao Bồ
	III
	

	
	
	
	
	1 Tát Khao

	
	
	
	
	2 Thác Hùng

	
	
	
	
	3 Thác Tậu

	
	
	
	
	4 Khuổi Luông

	
	
	
	
	5 Gia Tuyến

	
	
	
	
	6 Chất Tiền

	
	
	
	
	7 Tham Còn

	
	
	
	
	8 Bản Dâng

	
	
	Kim Linh
	III
	

	
	
	
	
	1 Đán Dầu

	
	
	
	
	2 Nà Thuông

	
	
	
	
	3 Nà Pù

	
	
	
	
	4 Khuổi Niềng

	
	
	Kim Thạch
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Lù

	
	
	
	
	2 Bản Khò

	
	
	
	
	3 Nà Ngoan

	
	
	Lao Chải
	III
	

	
	
	
	
	1 Ngày Là Thầu

	
	
	
	
	2 Cáo Sào

	
	
	Linh Hồ
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Buổng

	
	
	
	
	2 Bản Vai

	
	
	
	
	3 Nà Pồng

	
	
	
	
	4 Bản Đông

	
	
	
	
	5 Nà Chuồng

	
	
	
	
	6 Bản Tát

	
	
	
	
	7 Lùng Chang

	
	
	
	
	8 Nà Khà

	
	
	
	
	9 Tát Hạ

	
	
	
	
	10 Nà Lầu

	
	
	
	
	11 Bản Sáng

	
	
	Minh Tân
	III
	

	
	
	
	
	1 Tân Sơn

	
	
	
	
	2 Tả Lèng

	
	
	
	
	3 Phìn Sảng

	
	
	
	
	4 Hoàng Lỳ Pả

	
	
	
	
	5 Mã Hoàng Phìn

	
	
	
	
	6 Bản Phố

	
	
	
	
	7 Thượng Lâm

	
	
	
	
	8 Lùng Vài

	
	
	
	
	9 Bắc Sum

	
	
	
	
	10 Khâu Khà

	
	
	
	
	11 Khâu Ngày

	
	
	
	
	12 Bản Hình

	
	
	
	
	13 Xín Chải

	
	
	
	
	14 Lùng Thiềng

	
	
	Ngọc Minh
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Pậu

	
	
	
	
	2 Thôn Toòng

	
	
	
	
	3 Thôn Riềng

	
	
	
	
	4 Bản Xám

	
	
	
	
	5 Tiến Thành

	
	
	
	
	6 Tân Bình

	
	
	
	
	7 Thôn Dìn

	
	
	Phong Quang
	III
	

	
	
	
	
	1 Lùng Châu

	
	
	
	
	2 Lùng Giầng A

	
	
	
	
	3 Lùng Giàng B

	
	
	
	
	4 Lũng Pục

	
	
	Phương Tiến
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Màu

	
	
	
	
	2 Xà Phìn

	
	
	
	
	3 Mào Phìn

	
	
	Quảng Ngân
	III
	

	
	
	
	
	1 Khuổi Hóp

	
	
	
	
	2 Nặm Thăn

	
	
	
	
	3 Nặm Quăng

	
	
	Thanh Đức
	III
	

	
	
	
	
	1 Nậm Tà

	
	
	
	
	2 Nặm Tẳm

	
	
	Thanh Thủy
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Sát

	
	
	
	
	2 Nà Toong

	
	
	
	
	3 Cốc Nghè

	
	
	
	
	4 Lùng Đoóc

	
	
	Thuận Hòa
	III
	

	
	
	
	
	1 Minh Tiến

	
	
	
	
	2 Lũng Khỏe A

	
	
	
	
	3 Lũng Khỏe B

	
	
	
	
	4 Mịch A

	
	
	
	
	5 Pồng Trằm

	
	
	
	
	6 Lũng Cáng

	
	
	
	
	7 Lũng Buông

	
	
	
	
	8 Lũng Pù

	
	
	
	
	9 Khâu Mèng

	
	
	
	
	10 Lũng Rầy

	
	
	
	
	11 Hòa Bắc

	
	
	
	
	12 Minh Phong

	
	
	
	
	13 Khâu Trà

	
	
	Thượng Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Đán Khao

	
	
	
	
	2 Cao Bành

	
	
	
	
	3 Bó Đướt

	
	
	
	
	4 Trung Sơn

	
	
	
	
	5 Khuổi Luông

	
	
	
	
	6 Bản Bó

	
	
	
	
	7 Lùng vùi

	
	
	
	
	8 Bản Khoét

	
	
	
	
	9 Hạ Sơn

	
	
	
	
	10 Vàng Luông

	
	
	
	
	11 Nặm Am

	
	
	Xín Chải
	III
	

	
	
	
	
	1 Tả Ván

	
	
	
	
	2 Nậm Lầu

	VII
	HUYỆN BẮC QUANG
	
	
	

	
	
	Thị trấn Việt Quang
	I
	

	
	
	
	
	1 Cầu Thủy

	
	
	Bằng Hành
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đoàn Kết

	
	
	Đồng Tâm
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lâm

	
	
	
	
	2 Thôn Nhạ

	
	
	
	
	3 Thôn Khuổi Thuối

	
	
	
	
	4 Thôn Bản Buốt

	
	
	Hữu Sản
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thượng Nguồn

	
	
	
	
	2 Thôn Trung Sơn

	
	
	
	
	3 Thôn Khuổi Luồn

	
	
	Kim Ngọc
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Quý Quốc

	
	
	Tân Lập
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Khá Hạ

	
	
	
	
	2 Thôn Minh Hạ

	
	
	
	
	3 Thôn Nặm Siệu

	
	
	Tiên Kiều
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thượng cầu

	
	
	Vĩnh Hảo
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Khuổi Phạt

	
	
	
	
	2 Thôn Vật Lậu

	
	
	Vĩnh Phúc
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Vĩnh Chùng

	
	
	Vô Điếm
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lâm

	
	
	
	
	2 Thôn Thíp

	
	
	Đồng Tiến
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Chàm

	
	
	
	
	2 Thôn Cuôm

	
	
	
	
	3 Thôn Pù Đồn

	
	
	Đông Thành
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Khuổi Trì

	
	
	
	
	2 Thôn Khuổi Hốc

	
	
	
	
	3 Thôn Khuổi Le

	
	
	Đức Xuân
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Xuân Thượng

	
	
	
	
	2 Thôn Nặm Tậu

	
	
	
	
	3 Thôn Nà Bó

	
	
	Thượng Bình
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Khuổi Én

	
	
	
	
	2 Thôn Khuổi Tát

	
	
	
	
	3 Thôn Khuổi Lý

	
	
	
	
	4 Thôn Bản Bun

	
	
	
	
	5 Thôn Nà Pia

	VIII
	HUYỆN QUANG BÌNH
	
	
	

	
	
	Xuân Giang
	I
	

	
	
	
	
	1 Bản Tát

	
	
	Bằng Lang
	II
	

	
	
	
	
	1 Khuổi Thè

	
	
	
	
	2 Tiến Yên

	
	
	Vĩ Thượng
	II
	

	
	
	
	
	1 Hạ Sơn

	
	
	Thị trấn Yên Bình
	II
	

	
	
	
	
	1 Thượng Sơn

	
	
	
	
	2 Hạ Sơn

	
	
	Yên Hà
	II
	

	
	
	
	
	1 Trung Thành

	
	
	
	
	2 Yên Sơn

	
	
	Tân Bắc
	II
	

	
	
	
	
	1 Nặm Khẳm

	
	
	Tiên Yên
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Buông

	
	
	Tân Trịnh
	II
	

	
	
	
	
	1 Tả Ngảo

	
	
	
	
	2 Mác Hạ

	
	
	Bản Rịa
	III
	

	
	
	
	
	1 Minh Tiến

	
	
	
	
	2 Bản Măng

	
	
	Hương Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Sơn Nam

	
	
	
	
	2 Sơn Đông

	
	
	
	
	3 Sơn Thành

	
	
	Nà Khương
	III
	

	
	
	
	
	1 Thâm Mang

	
	
	
	
	2 Già Nàng

	
	
	
	
	3 Nà Pẻng

	
	
	
	
	4 Bó Lầm

	
	
	
	
	5 Tùng Cụm

	
	
	
	
	6 Làng Ái

	
	
	Tân Nam
	III
	

	
	
	
	
	1 Tân Bình

	
	
	
	
	2 Minh Hạ

	
	
	
	
	3 Khâu Làng

	
	
	
	
	4 Phù Lá

	
	
	
	
	5 Nậm Hán

	
	
	
	
	6 Nà Mèo

	
	
	Tiên Nguyên
	III
	

	
	
	
	
	1 Cao Sơn

	
	
	
	
	2 Hồng Sơn

	
	
	
	
	3 Xuân Hồng

	
	
	
	
	4 Hạ Bình

	
	
	
	
	5 Hòa Bình 

	
	
	Xuân Minh
	III
	

	
	
	
	
	1 Lang Cang

	
	
	
	
	2 Xuân Thành

	
	
	
	
	3 Lùng Lý

	
	
	
	
	4 Pắc Pièng

	
	
	Yên Thành
	III
	

	
	
	
	
	1 Yên Thành

	
	
	
	
	2 Đồng Tâm

	
	
	
	
	3 Pà Vây Sủ

	
	
	
	
	4 Tân Thượng

	IX
	HUYỆN HOÀNG SU PHÌ
	
	
	

	
	
	Thị trấn Vinh Quang
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Pố Lũng

	
	
	Thông Nguyên
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nậm Nghí

	
	
	
	
	2 Thôn Nậm Mon

	
	
	Bản Luốc
	III
	

	
	
	
	
	1 Sui Thầu 1

	
	
	
	
	2 Sui Thầu 2

	
	
	
	
	3 Cao Sơn 1

	
	
	
	
	4 Cao Sơn 2

	
	
	
	
	5 Bành Văn 1

	
	
	
	
	6 Bành Văn 2

	
	
	
	
	7 Nậm Lỳ

	
	
	
	
	8 Bản Luốc

	
	
	
	
	9 Bình An

	
	
	
	
	10 Thái Bình

	
	
	Bản Máy
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Bản Máy

	
	
	
	
	2 Thôn Lủng Cẩu

	
	
	
	
	3 Thôn Tà Chải

	
	
	
	
	4 Thôn Bản Pắng

	
	
	Bản Nhùng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nắm Nan

	
	
	
	
	2 Thôn Thiêng Rầy

	
	
	
	
	3 Thôn Nhìu Sang

	
	
	
	
	4 Thôn Dì Thàng

	
	
	
	
	5 Thôn Cóc Nắm

	
	
	
	
	6 Thôn Ma Lù Vó

	
	
	
	
	7 Na Nhung

	
	
	
	
	8 Ma Lù Súng

	
	
	Bản Péo
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Bản Péo

	
	
	
	
	2 Thôn Kết Thành

	
	
	
	
	3 Thôn Nậm Dịch

	
	
	
	
	4 Thôn Thành Công

	
	
	Bản Phùng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tu Meo

	
	
	
	
	2 Thôn Na Léng

	
	
	
	
	3 Thôn Na Pha

	
	
	
	
	4 Thôn Pu Mo

	
	
	
	
	5 Thôn Lủng Cẩu

	
	
	
	
	6 Thôn Thống Nhất

	
	
	
	
	7 Thôn phủng Cá

	
	
	
	
	8 Thôn Căm Pu

	
	
	Chiến Phố
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Sui Thầu

	
	
	
	
	2 Thôn Xín Chải

	
	
	
	
	3 Thôn Võ Thấu Chải

	
	
	
	
	4 Thôn Đoàn Kết

	
	
	
	
	5 Thôn Chiến Phố Thượng

	
	
	
	
	6 Thôn Chiến Phố Hạ

	
	
	
	
	7 Thôn Nhìu Sang

	
	
	
	
	8 Thôn Mỏ Phìn

	
	
	
	
	9 Thôn Pặc Ngum

	
	
	
	
	10 Thôn Sán Hậu

	
	
	Đản Ván
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thượng 1

	
	
	
	
	2 Thôn Thượng 2

	
	
	
	
	3 Thôn Thượng 3

	
	
	
	
	4 Thôn Lủng Nàng

	
	
	
	
	5 Thôn Lủng Khum

	
	
	
	
	6 Thôn Xếp

	
	
	
	
	7 Thôn Thính nà

	
	
	
	
	8 Thôn Pố Ải

	
	
	Hồ Thầu
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đoàn Kết

	
	
	
	
	2 Thôn Trung Thành

	
	
	
	
	3 Thôn Chiến Thắng

	
	
	
	
	4 Thôn Tân Minh

	
	
	
	
	5 Thôn Tân Phong

	
	
	
	
	6 Thôn Quang Vinh

	
	
	
	
	7 Thôn Hô Sán

	
	
	Nam Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 3 Lê Hồng Phong

	
	
	
	
	2 Thôn 4 Nậm Ai

	
	
	
	
	3 Thôn 5 Nậm Ai

	
	
	
	
	4 Thôn 6 Seo Phìn

	
	
	
	
	5 Thôn 7 Lùng Thàng

	
	
	
	
	6 Thôn 8 Tả Phìn

	
	
	Nàng Đôn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Hoàng Lao Chải

	
	
	
	
	2 Thôn Cóc Be

	
	
	
	
	3 Thôn Cóc Rế

	
	
	
	
	4 Thôn Thỉnh Rầy

	
	
	
	
	5 Thôn Lủng Chang

	
	
	
	
	6 Thôn Nắm Tìn

	
	
	
	
	7 Thôn Văng Sai

	
	
	Nậm Dịch
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1 Thắng Lợi

	
	
	
	
	2 Thôn 2 Thắng Lợi

	
	
	
	
	3 Thôn 3 Hoàng Ngân

	
	
	
	
	4 Thôn 4 Hoàng Ngân

	
	
	
	
	5 Thôn 5 Hoàng Ngân

	
	
	
	
	6 Thôn 6 Cháng Lai

	
	
	
	
	7 Thôn 7 Cháng Lai

	
	
	
	
	8 Thôn 8 Cháng Lai

	
	
	
	
	9 Thôn 9 Thắng Lợi

	
	
	Nậm Khòa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Sơn Thành Hạ

	
	
	
	
	2 Thôn Vinh Quang

	
	
	
	
	3 Thôn Khào Hạ

	
	
	
	
	4 Thôn Khòa Trung

	
	
	Nậm Ty
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nậm Piên

	
	
	
	
	2 Thôn Nậm Ty

	
	
	
	
	3 Thôn Ông Thượng

	
	
	
	
	4 Thôn Tân Thượng

	
	
	
	
	5 Thôn Yên Sơn

	
	
	
	
	6 Thôn Tân Minh

	
	
	Ngàm Đăng Vài
	III
	

	
	
	
	
	1 Cao Sán

	
	
	
	
	2 Ngàm Đăng Vài 1

	
	
	
	
	3 Ngàm Đăng Vài 2

	
	
	
	
	4 Nặm Cồm

	
	
	
	
	5 Nặm Ăn

	
	
	
	
	6 Thiêng Khum Thượng

	
	
	
	
	7 Thiêng Khum Hạ

	
	
	
	
	8 Khư phá

	
	
	Pố Lồ
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Cao Sơn Thượng

	
	
	
	
	2 Thôn Cao Sơn Hạ

	
	
	
	
	3 Thôn Cóc Mươi Thượng

	
	
	
	
	4 Thôn Cóc Sọoc

	
	
	
	
	5 Thôn Pố Lồ

	
	
	
	
	6 Thôn Nàng ha

	
	
	
	
	7 Thôn Đông Dìu

	
	
	
	
	8 Thôn Cóc Mưi Hạ

	
	
	
	
	9 Thôn Cóc Cái

	
	
	
	
	10 Thôn Cóc Có

	
	
	
	
	11 Thôn Thu Mưng

	
	
	
	
	12 Thôn Ngàm Buông

	
	
	Pờ Ly Ngài
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Cốc Mươi

	
	
	
	
	2 Thôn Hô Sán

	
	
	
	
	3 Thôn Tà Đản

	
	
	
	
	4 Thôn Chàng Chảy

	
	
	
	
	5 Thôn Pô Chuông

	
	
	
	
	6 Thôn Na Vang

	
	
	Sán Sả Hồ
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Cóc Cọc

	
	
	
	
	2 Thôn Lèng Trà Thượng

	
	
	
	
	3 Thôn Lèng Trà Hạ

	
	
	
	
	4 Thôn Hạ A

	
	
	
	
	5 Thôn Hạ B

	
	
	
	
	6 Thôn Lủng Dăm

	
	
	
	
	7 Thôn Lủng Phặc

	
	
	
	
	8 Thôn Liên Hợp

	
	
	
	
	9 Thôn thượng

	
	
	Tả Sử Choóng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tả Sử Choóng

	
	
	
	
	2 Thôn Hóa Chéo Phìn

	
	
	
	
	3 Thôn Quyết Tiến

	
	
	
	
	4 Thôn Phìn Hồ

	
	
	
	
	5 Thôn Chà Hồ

	
	
	Tân Tiến
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nậm Than

	
	
	
	
	2 Thôn Bản Chè II

	
	
	
	
	3 Thôn Thu Lùng

	
	
	
	
	4 Thôn Cốc Cái

	
	
	
	
	5 Thôn Pắc Ngàm

	
	
	
	
	6 Thôn Tân Tiến 1

	
	
	
	
	7 Thôn Cóc Lầy

	
	
	
	
	8 Thôn Bản Qua 2

	
	
	
	
	9 Thôn Tân Tiến 2

	
	
	
	
	10 Thôn Bản Chè 1

	
	
	
	
	11 Thôn Thinh Rầy

	
	
	
	
	12 Thôn Bản Qua 1

	
	
	Tụ Nhân
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn U Khú Sủ

	
	
	
	
	2 Thôn Nắm Ản

	
	
	
	
	3 Thôn Bản Cậy

	
	
	
	
	4 Thôn Na Hu

	
	
	
	
	5 Thôn Cán Chỉ Dền

	
	
	Túng Sán
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1 Hợp Nhất

	
	
	
	
	2 Thôn 2 Phìn Sư Chải

	
	
	
	
	3 Thôn 3 Khu Chù Sán

	
	
	
	
	4 Thôn 4 Tà Chải

	
	
	
	
	5 Thôn 6 Chúng Phùng

	
	
	
	
	6 Thôn 7 Tả Lèng

	
	
	
	
	7 Thôn 8 Thượng Hạ

	
	
	Thàng Tín
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Ngài Trồ

	
	
	
	
	2 Thôn Tà Chải

	
	
	
	
	3 Thôn Cốc Rạc

	
	
	
	
	4 Thôn Ngài Thầu

	
	
	
	
	5 Thôn Ngài Trồ Thượng

	
	
	
	
	6 Thôn Giáp trung

	
	
	
	
	7 Thôn Hoàng Lao Chải

	
	
	Thèn Chu Phìn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nậm Dế

	
	
	
	
	2 Thôn Cáo Phìn

	
	
	
	
	3 Thôn Lùng Chin Hạ

	
	
	
	
	4 Thôn Lùng Chin Thượng

	X
	HUYỆN XÍN MẦN
	
	
	

	
	
	Thị trấn Cốc Pài
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Vũ Khí

	
	
	
	
	2 Thôn Cốc Pài

	
	
	
	
	3 Thôn Cốc Cọc

	
	
	
	
	4 Thôn Suôi Thầu

	
	
	
	
	5 Thôn Súng Sảng

	
	
	
	
	6 Thôn Chúng Trải

	
	
	
	
	7 Thôn Na Pan

	
	
	Bản Díu
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Na Lũng

	
	
	
	
	2 Thôn Díu hạ

	
	
	
	
	3 Thôn Díu thượng

	
	
	
	
	4 Thôn Ngam lin

	
	
	
	
	5 Thôn Quán thèn

	
	
	
	
	6 Thôn Chúng trải

	
	
	
	
	7 Thôn Mào phố

	
	
	
	
	8 Thôn Cốc tủm

	
	
	Bản Ngò
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Trù Chải

	
	
	
	
	2 Thôn Xín Chải

	
	
	
	
	3 Thôn Đoàn Kết

	
	
	
	
	4 Thôn Đán Khao

	
	
	
	
	5 Thôn Thắng Lợi

	
	
	
	
	6 Thôn Táo Thượng

	
	
	
	
	7 Thôn Táo Hạ

	
	
	
	
	8 Thôn Thính Tằng

	
	
	Cốc Rế
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Sung Lẳm

	
	
	
	
	2 Thôn Cốc Đông

	
	
	
	
	3 Thôn Cốc Rế

	
	
	
	
	4 Thôn Chang Khâu

	
	
	
	
	5 Thôn Lùng Vai

	
	
	
	
	6 Thôn Cốc Cái

	
	
	
	
	7 Thôn Tồng Táo

	
	
	
	
	8 Thôn Nắm Ngà

	
	
	
	
	9 Thôn Đông Thang

	
	
	Chế Là
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đoàn Kết

	
	
	
	
	2 Thôn Chế Là

	
	
	
	
	3 Thôn Lủng Cẩu

	
	
	
	
	4 Thôn Lủng Pô

	
	
	
	
	5 Thôn Cùm Phinh

	
	
	
	
	6 Thôn Cốc Chứ

	
	
	
	
	7 Thôn Gì Thàng

	
	
	
	
	8 Thôn Xỉn Khâu

	
	
	
	
	9 Thôn Cốc Cang

	
	
	
	
	10 Thôn Cốc Đông

	
	
	
	
	11 Thôn Cốc Độ

	
	
	
	
	12 Thôn Cốc Cộ

	
	
	
	
	13 Thôn Đản Điêng

	
	
	Chí Cà
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Xóm Mới

	
	
	
	
	2 Thôn Chí Cà Hạ

	
	
	
	
	3 Thôn Chí Cà Thượng

	
	
	
	
	4 Thôn Bản Phố

	
	
	
	
	5 Thôn Suôi Thầu

	
	
	
	
	6 Thôn Nàn Hái

	
	
	
	
	7 Thôn Hậu Cấu

	
	
	
	
	8 Thôn Hồ Mù Chải

	
	
	
	
	9 Thôn Khờ Chá Ván

	
	
	
	
	10 Thôn Hồ Sáo Chải

	
	
	Khuôn Lùng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Xuân Hòa

	
	
	
	
	2 Thôn Nậm Phang

	
	
	
	
	3 Thôn Phiêng Lang

	
	
	Nà Chì
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nà Lạn

	
	
	
	
	2 Thôn Bản Vẽ

	
	
	
	
	3 Thôn Bản Bó

	
	
	
	
	4 Thôn Nậm Ánh

	
	
	
	
	5 Thôn Nà Chì

	
	
	
	
	6 Thôn Đại Thắng

	
	
	
	
	7 Thôn Khâu Lầu

	
	
	
	
	8 Thôn Thôm Thọ

	
	
	
	
	9 Thôn Nậm Khương

	
	
	
	
	10 Thôn Nguyên Thành

	
	
	
	
	11 Thôn Nậm Sái

	
	
	
	
	12 Thôn Tân Sơn

	
	
	Nàn Ma
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nàn Lý

	
	
	
	
	2 Thôn Nàn Ma

	
	
	
	
	3 Thôn Nàn Lũng

	
	
	
	
	4 Thôn La Chí Chải

	
	
	
	
	5 Thôn Cốc Pú

	
	
	
	
	6 Thôn Lùng Vai

	
	
	
	
	7 Thôn Lùng Sán

	
	
	Nàn Sỉn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Péo Suối Ngài

	
	
	
	
	2 Thôn Ma Dì Vảng

	
	
	
	
	3 Thôn Chúng Chải

	
	
	
	
	4 Thôn Xả Chải

	
	
	
	
	5 Thôn Thắng Lợi

	
	
	
	
	6 Thôn Đông Chè

	
	
	
	
	7 Thôn Suối Thầu

	
	
	
	
	8 Thôn Đông Lợi

	
	
	Nấm Dần
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thống Nhất

	
	
	
	
	2 Thôn Lủng Mở

	
	
	
	
	3 Thôn Nấm Dẩn

	
	
	
	
	4 Thôn Nấm Chiến

	
	
	
	
	5 Thôn Nấm Chanh

	
	
	
	
	6 Thôn Ngan Lâm

	
	
	
	
	7 Thôn Lủng Cháng

	
	
	
	
	8 Thôn Nấm Chà

	
	
	
	
	9 Thôn Đoàn Kết

	
	
	
	
	10 Thôn Nấm lu

	
	
	
	
	11 Thôn Na Chăn

	
	
	Ngán Chiên
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Phố Chợ

	
	
	
	
	2 Thôn Đông Chứ

	
	
	
	
	3 Thôn Ta Thượng

	
	
	
	
	4 Thôn Bản Rang

	
	
	
	
	5 Thôn Ma Lỳ Sán

	
	
	
	
	6 Thôn Cốc Chíu

	
	
	
	
	7 Thôn Cốc Mui

	
	
	
	
	8 Thôn Ta Hạ

	
	
	
	
	9 Thôn Na Mở

	
	
	
	
	10 Thôn Hô Sán

	
	
	Pà Vầy Sủ
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thèn Ván

	
	
	
	
	2 Thôn Khấu Sỉn

	
	
	
	
	3 Thôn Ma Lỳ Sán

	
	
	
	
	4 Thôn Si Khà Lá

	
	
	
	
	5 Thôn Seo Lử Thận

	
	
	
	
	6 Thôn Thào Chư Ván

	
	
	
	
	7 Thôn Tả Lử Thận

	
	
	Quảng Nguyên
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Quảng Hạ

	
	
	
	
	2 Thôn Quang Minh

	
	
	
	
	3 Thôn Vinh Tiến

	
	
	
	
	4 Thôn Quang Vinh

	
	
	
	
	5 Thôn Quảng Thượng

	
	
	
	
	6 Thôn Sơn Thành

	
	
	
	
	7 Thôn Trung Thành

	
	
	
	
	8 Thôn Nặm Cương

	
	
	
	
	9 Thôn Cao Sơn

	
	
	
	
	10 Thôn Vinh Quang

	
	
	
	
	11 Thôn Khâu Room

	
	
	
	
	12 Thôn Tân Sơn

	
	
	
	
	13 Thôn Nặm Choong

	
	
	
	
	14 Thôn Nặm Lỳ

	
	
	
	
	15 Thôn Nặm Là

	
	
	Tả Nhíu
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Na Lan

	
	
	
	
	2 Thôn Lủng Cháng

	
	
	
	
	3 Thôn Đoàn Kết

	
	
	
	
	4 Thôn Na Ri

	
	
	
	
	5 Thôn Na Van

	
	
	
	
	6 Thôn Vai Lũng

	
	
	
	
	7 Thôn Nắm Pé

	
	
	
	
	8 Thôn Na Hu

	
	
	
	
	9 Thôn Thẩm Giá

	
	
	
	
	10 Thôn Cốc Cam

	
	
	Thèn Phàng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Na Sai

	
	
	
	
	2 Thôn Lủng Cháng

	
	
	
	
	3 Thôn Quán Thèn

	
	
	
	
	4 Thôn Sán Cố Sủ

	
	
	
	
	5 Thôn Xín Thèn

	
	
	
	
	6 Thôn Coóc Sọc

	
	
	
	
	7 Thôn Pố Cố

	
	
	
	
	8 Thôn Đoàn Kết

	
	
	
	
	9 Thôn Khâu Tinh

	
	
	
	
	10 Thôn Tà Lượt

	
	
	
	
	11 Thôn Khâu Táo

	
	
	Thu Tà
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Hồ Thầu

	
	
	
	
	2 Thôn Cặp Tà

	
	
	
	
	3 Thôn Cốc Pú

	
	
	
	
	4 Thôn Pạc Phai

	
	
	
	
	5 Thôn Tỷ Phàng

	
	
	
	
	6 Thôn Pạc Tiến

	
	
	
	
	7 Thôn Nàng Vạc

	
	
	
	
	8 Thôn Lủng Cháng

	
	
	
	
	9 Thôn Sản Chải

	
	
	
	
	10 Thôn Pạc Tháy

	
	
	
	
	11 Thôn Ngài Thầu

	
	
	
	
	12 Thôn Nàng Cút

	
	
	Trung Thịnh
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Cốc Pú

	
	
	
	
	2 Thôn Cốc Đông

	
	
	
	
	3 Thôn Nắm Ta

	
	
	
	
	4 Thôn Đảm Rạc

	
	
	
	
	5 Thôn Pố Hà I

	
	
	
	
	6 Thôn Pố Hà II

	
	
	Xín Mần
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lao Pờ

	
	
	
	
	2 Thôn Quán Dín Ngài

	
	
	
	
	3 Thôn Hậu Cấu

	XI
	THÀNH PHỐ HÀ GIANG
	
	
	

	
	
	Phương Độ
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nà Thác

	
	
	
	
	2 Thôn Khuổi My

	
	
	
	
	3 Thôn Lùng Vài

	
	
	Phương Thiện
	II
	

	
	
	
	
	1 Cao Bành

	
	
	
	
	2 Gia Vài


